




1 NGUYỄN VĂN ANH 27/11/1997 060097013443 Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q1484 SH Lại LT-MP

2 TRẦN THỊ ÁNH 03/06/1995 030195013355 Xã Hợp Tiến, Thành phố Hải Phòng Hợp lệ A1 100646 SH Lần đầu

3 HÀ VIỆT BẮC 09/05/1991 040091006666 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1788 SH Lần đầu

4 TRƯƠNG PHÚ BẰNG 11/10/2002 056202009110 Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 092209 SH Lần đầu

5 NGUYỄN BIỂN 21/06/1988 056088010661 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 100234 SH Lần đầu

6 DOVGAL BORIS 14/05/2005 056205013136 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 150503 SH Lần đầu

7 HOÀNG VĂN CHÂU 18/06/1997 038097013715 Phường Ngọc Sơn, Tỉnh Thanh Hóa Hợp lệ A1 101506 SH Lần đầu

8 NGUYỄN PHAN HOÀN CHÂU 17/09/2003 058303001317 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 141415 SH Lần đầu

9 NGUYỄN THỊ THU CHI 01/01/1990 082190020396 Phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ Q1839 SH Lại H

10 HUỲNH TẤN ĐẠI 13/07/1983 054083003586 Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1643 SH Lại LT-MP

11 THÁI NGỌC ĐANG 01/01/1988 093188002215 Xã Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 083127 SH Lần đầu

12 NGUYỄN TẤN ĐẠT 07/09/2005 040205029223 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 100454 SH Lại LT-MP-H

13 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 10/02/2004 058204003042 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 090541 SH Lại LT-H

14 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 29/05/1998 048198000067 Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 143540 SH Lần đầu

15 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP 04/05/1990 056190001319 Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 100019 SH Lần đầu

16 THÁI VĂN ĐOÀN 02/09/1983 096083002329 Xã Đá Bạc, Tỉnh Cà Mau Hợp lệ A1 Q11081 SH Lại MP

17 ĐẶNG THẾ DỰ 15/09/1967 058067007250 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 085400 SH Lại LT-H

18 NGUYỄN THỊ DUNG 08/06/1994 042194013482 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 100218 SH Lần đầu

19 NGUYỄN DUY DƯƠNG 18/08/1979 040079004145 Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 104720 SH Lại LT

20 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 22/05/2004 075204015943 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 100547 SH Lại Đ

21 ĐOÀN ĐÔ DUY 04/09/1995 056095008695 Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 102148 SH Lần đầu

22 LÊ HOÀNG GIANG 14/09/2005 056205000571 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11357 SH Lại LT-Đ

23 PHAN THỊ THU HÀ 10/01/2000 056300002233 Xã Đông Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 145002 SH Lần đầu

24 NGUYỄN THỊ CẨM HÀ 21/10/1973 046173009068 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 082942 SH Lần đầu

25 DƯƠNG MINH HẢI 01/10/1988 060088009885 Phường Phước Hội, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q1506 SH Lại LT
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26 PHẠM THỊ NGỌC HÂN 20/02/2005 058305000857 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 092649 SH Lần đầu

27 PHẠM NGỌC HÂN 10/02/1981 042081012846 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 140828 SH Lần đầu

28 VÕ NGUYỄN GIA HÂN 18/09/1994 079194018528 Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ A Q11124 SH Lại H

29 HUỲNH THỊ HẰNG 13/03/1989 056189001211 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1905 SH Lại LT-MP-H-Đ

30 NGUYỄN SỬ THANH HẰNG 26/01/2007 056307010794 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 095929 SH Lần đầu

31 PHẠM THỊ THANH HIỀN 14/05/1989 064189014022 Xã Đông Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11281 SH Lại LT-MP-H-Đ

32 LÊ VĂN HIỆP 12/07/1988 040088007506 Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q1932 SH Lại MP-H-Đ

33 DƯƠNG TRUNG HIẾU 08/03/1988 056088011785 Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 084020 SH Lần đầu

34 TRẦN ĐỨC HIẾU 09/11/1989 056089003863 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 141812 SH Lần đầu

35 LÊ THỊ HOA 30/05/1982 038182033843 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1854 SH Lại H

36 NGUYỄN THỊ HOA 09/09/1990 058190000692 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 100039 SH Lần đầu

37 ÔNG THỊ HOÀI 16/11/1991 040191010597 Xã Đại Huệ, Tỉnh Nghệ An Hợp lệ A1 101411 SH Lần đầu

38 NGUYỄN ĐĂNG HOÀN 21/05/1982 042082012796 Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ A1 Q1659 SH Lại H

39 DƯƠNG QUỐC HỢI 18/03/1995 056095013314 Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11044 SH Lại MP

40 NGUYỄN THỊ HỒNG 28/10/1998 037198004610 Phường Cam Đường, Tỉnh Lào Cai Hợp lệ A1 100940 SH Lần đầu

41 MẠC VĂN HỒNG 02/04/1988 058088001141 Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 161129 SH Lần đầu

42 NGUYỄN DIỆP GIA HỢP 14/12/2003 056203003307 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 090523 SH Lần đầu

43 NGUYỄN BÁ HUÂN 12/04/1987 052087003874 Xã Tuy Phước, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ A1 095928 SH Lần đầu

44 KATƠR HUÊ 15/08/1986 058086003116 Xã Bác Ái Tây, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 085954 SH Lần đầu

45 LÊ THỊ HUỆ 28/10/1986 038186034505 Phường Đồng Nguyên, Tỉnh Bắc Ninh Hợp lệ Q1857 SH Lại H

46 LÊ MẠNH HÙNG 25/12/1986 038086044582 Xã Tân Ninh, Tỉnh Thanh Hóa Hợp lệ A1 140728 SH Lần đầu

47 NGUYỄN HỮU HÙNG 03/02/1992 038092049413 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 101755 SH Lần đầu

48 BÙI CÔNG HƯNG 16/10/1975 034075013765 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 143354 SH Lần đầu

49 LÊ GIA HƯNG 08/12/2003 060203000392 Xã Hàm Thuận Nam, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 144336 SH Lần đầu

50 HỒ XUÂN HƯỚNG 01/01/1984 052084014434 Xã Cà Ná, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 140943 SH Lại Đ

51 TRẦN NHƯ HUY 10/10/1982 058082000724 Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 082741 SH Lại H

52 SAN JIMMY 09/12/2006 107206000009 Phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ Q1941 SH Lần đầu

53 HUỲNH NHỊ KHANG 15/04/2001 058201003754 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 080516 SH Lần đầu

54 PHẠM CHÍ KHANG 20/09/2001 056201001572 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 100110 SH Lần đầu

55 TRẦN TUẤN KHANH 05/05/1992 058092001111 Xã Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 140333 SH Lần đầu
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56 PI NĂNG THỊ KHẾ 02/08/2000 056300008220 Xã Tây Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1343 SH Lại H

57 NGUYỄN MINH KHOA 06/01/1991 051091019924 Xã Long Phụng, Tỉnh Quảng Ngãi Hợp lệ A1 145447 SH Lần đầu

58 NGUYỄN THỊ BÍCH KIỀU 20/08/1990 056190011631 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 141256 SH Lần đầu

59 NGUYỄN SỬ THANH LAM 13/09/1998 056198006516 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 095824 SH Lần đầu

60 TRẦN VĂN LÂM 06/03/2001 031201008528 Xã Vĩnh Hòa, Thành phố Hải Phòng Hợp lệ A1 090154 SH Lại LT

61 THIÊN SANH LÁNG 18/10/1995 058095000593 Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 101313 SH Lần đầu

62 PHAN THỊ LÊ 10/08/1993 042193003470 Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q1945 SH Lại H-Đ

63 NGUYỄN VĂN LIỆU 06/08/1985 034085014934 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 085724 SH Lần đầu

64 ĐỖ THỊ MINH LINH 15/09/1974 058174001720 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 154008 SH Lần đầu

65 HOÀNG THỊ MỸ LOAN 28/08/2002 058302004939 Xã Cà Ná, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 090855 SH Lần đầu

66 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 10/12/1975 054175004169 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 102009 SH Lần đầu

67 NGUYỄN THỊ LỘC 19/05/1993 058193004506 Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11383 SH Lại H

68 LÝ GIA LONG 17/11/2001 056201007802 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 144849 SH Lần đầu

69 PHAN VĂN LUÂN 01/12/1974 058074001244 Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11518 SH Lại H

70 TÔ VĂN MẠ 22/02/1997 075097015163 Xã Sông Ray, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 100818 SH Lần đầu

71 TRẦN VĂN MẪN 30/10/1968 058068000870 Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 101630 SH Lần đầu

72 TRẦN MIÊN 15/07/1971 056071004735 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 150758 SH Lần đầu

73 NGUYỄN QUANG MỸ 01/05/1985 058085004858 Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 093801 SH Lần đầu

74 MAI HOÀNG NAM 27/06/2002 056202000381 Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 095724 SH Lần đầu

75 VŨ HOÀNG NAM 05/11/2000 058200000117 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 084757 SH Lại Đ

76 VÕ VĂN NĂM 09/03/1974 056074000685 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1865 SH Lại LT

77 NGUYỄN THỊ MỸ NGA 03/06/1985 056185010850 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11038 SH Lại LT-MP-H

78 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 15/01/1994 058194008338 Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 084537 SH Lại H

79 LÂM BẢO NGUYÊN 23/11/2003 038203036790 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 152114 SH Lần đầu

80 CAO NHÃ 30/11/1989 056089006982 Xã Đông Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11527 SH Lại LT

81 BÁO THỊ THU NHI 14/07/2000 058300000966 Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11529 SH Lại H

82 LÊ THỤC MỸ NHIÊN 23/11/1999 056199007217 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 101903 SH Lần đầu

83 NGUYỄN TRỌNG NHƠN 28/05/1987 058087003424 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 162145 SH Lần đầu

84 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 06/03/1995 058195004503 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 094132 SH Lần đầu

85 DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG 31/07/2002 058302000898 Xã Vĩnh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11224 SH Lại MP-H
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86 HUỲNH THỊ KIM OANH 25/11/1988 056188000359 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11579 SH Lại LT-MP-H-Đ

87 MAI THỊ PHẤN 02/09/1986 040186013745 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1635 SH Lại H

88 NGUYỄN PHI 03/03/1973 058073002651 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 143900 SH Lại LT

89 LÊ NGỌC PHONG 05/09/1979 058079000441 Xã Bác Ái Tây, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 162405 SH Lần đầu

90 NGUYỄN KIM PHÚ 17/09/2003 054203000944 Phường Hòa Hiệp, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ A1 083445 SH Lần đầu

91 VÕ MINH HÙNG PHƯƠNG 31/10/1991 056091015684 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 141657 SH Lại H

92 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 23/04/1998 056198009657 Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 144111 SH Lần đầu

93 LÊ ĐÌNH QUÂN 25/03/1994 038094013519 Phường Nguyệt Viên, Tỉnh Thanh Hóa Hợp lệ A1 142704 SH Lần đầu

94 PHẠM TẤN QUANG 27/10/1990 056090006295 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 141836 SH Lại H

95 BÙI TÂM KỲ QUANG 04/01/1999 058099006088 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11404 SH Lại LT-MP-H-Đ

96 PHẠM ANH QUỐC 03/08/1997 056097010665 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11406 SH Lại H

97 MẤU THỊ BÍCH QUÝ 16/08/1991 056191001496 Xã Đông Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11302 SH Lại LT-MP-H-Đ

98 NGUYỄN QUYẾT SỬ 28/02/1987 001087054307 Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1701 SH Lại Đ

99 PHẠM THỊ MỸ SƯƠNG 09/01/2001 058301005247 Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 095540 SH Lần đầu

100 NGUYỄN VĂN TÁM 09/11/1976 044076007276 Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q1284 SH Lại LT-H-Đ

101 NGUYỄN THÀNH TÂM 20/11/1991 075091010076 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 100647 SH Lại Đ

102 LÊ THỊ TÂN 21/12/1996 038196016788 Xã Hùng Thắng, Thành phố Hải Phòng Hợp lệ A1 144323 SH Lần đầu

103 TRỊNH VĂN THÁI 16/10/2004 036204019102 Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11062 SH Lại H

104 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 21/11/1993 036193011639 Xã Nâm Nung, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 100511 SH Lần đầu

105 HUỲNH SỈ THÀNH 28/08/2002 068202008876 Xã D'Ran, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 140812 SH Lại LT

106 NGUYỄN TRUNG THÀNH 14/09/1991 035091000891 Phường Phủ Lý, Tỉnh Ninh Bình Hợp lệ A1 Q1982 SH Lại LT-MP

107 TRƯƠNG VĂN THÀNH 07/04/1996 044096008776 Xã Nam Gianh, Tỉnh Quảng Trị Hợp lệ 085804 SH Lại LT

108 PHAN VŨ THỊ BÍCH THẢO 14/08/1990 058190000677 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 153902 SH Lại LT-H

109 NGUYỄN THỊ THU THẢO 20/04/1989 058189003676 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 142523 SH Lần đầu

110 NGUYỄN HOÀNG THỊNH 25/06/1997 058097000498 Xã Bác Ái Tây, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 162603 SH Lần đầu

111 BÙI HỒ THỊNH 06/06/2000 058200004616 Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 140525 SH Lần đầu

112 BÙI QUÁCH THƯƠNG THOA 22/07/1988 056188002384 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1709 SH Lại LT-H

113 TỪ NGỌC THOẢ 20/10/1992 042092014701 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q127738 SH Lại H-Đ

114 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 03/06/2002 056302000157 Xã Đông Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11249 SH Lại LT-Đ

115 VÕ NGUYÊN HÀ THƯ 04/05/1985 058185002681 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1258 SH Lại LT-MP
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116 NGUYỄN THỊ THUẦN 24/03/1974 040174006625 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 082810 SH Lần đầu

117 BÙI THỊ THƯƠNG 05/01/1991 058191001126 Xã Bác Ái, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11110 SH Lại LT-MP-H-Đ

118 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 25/06/1994 056094001040 Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 095307 SH Lần đầu

119 TRẦN THỊ THU THÙY 29/02/2000 058300003047 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 161439 SH Lại LT

120 HÀ THỊ NGỌC THỦY 05/06/1983 058183001984 Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11612 SH Lại H

121 TRƯƠNG THỊ THANH THỦY 10/04/1987 064187009897 Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai Hợp lệ 102818 SH Lần đầu

122 TRẦN THANH THỦY 04/09/1990 056190005973 Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 102614 SH Lần đầu

123 TRẦN TIN 27/02/1994 060094012364 Xã Phan Rí Cửa, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 095911 SH Lần đầu

124 LÊ ANH TÍN 30/01/2007 058207000528 Xã Cà Ná, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 161536 SH Lại MP

125 LÊ VĂN TÍNH 01/05/1974 056074004122 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 090059 SH Lại H

126 NGUYỄN QUỐC TOAN 15/10/1997 036097016716 Phường Xuân Lập, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 100931 SH Lại Đ

127 TRẦN LÊ TOÀN 28/03/1986 051086018713 Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1714 SH Lại H

128 NGUYỄN LÊ TRÀ 19/01/1987 060187000494 Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ A1 Q1418 SH Lại H

129 VÕ THỊ QUỲNH TRÂM 29/12/1998 056198006253 Xã Cam An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 141156 SH Lần đầu

130 MAI NGUYỄN NGỌC TRÂM 27/10/2006 056306000198 Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 102343 SH Lần đầu

131 LÊ BẢO TRÂN 31/05/2007 058307005619 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 141941 SH Lần đầu

132 TỐNG THỊ MỸ TRANG 29/01/1985 058185005728 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11078 SH Lại LT-MP

133 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 09/04/1989 075189014467 Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 Q1394 SH Lại H

134 TRẦN THỊ THU TRANG 25/01/1997 058197005267 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 161519 SH Lại H

135 HỒ THỊ TRÍ 27/07/1988 038188043811 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q11002 SH Lần đầu

136 VÕ HUỲNH TRỌNG 08/04/2005 058205001416 Xã Thuận Bắc, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 141947 SH Lần đầu

137 BÙI NGUYỄN PHƯƠNG TRÚC 28/09/2002 056302010238 Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 141718 SH Lần đầu

138 VŨ ĐỨC TRUNG 12/03/1983 033083013270 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 144822 SH Lần đầu

139 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG 18/12/2001 058201003946 Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 140428 SH Lần đầu

140 NGUYỄN NGỌC TÚ 11/07/1983 058083001727 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 085746 SH Lần đầu

141 NGUYỄN TUẤN TÚ 02/04/2006 058206001479 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 153754 SH Lần đầu

142 CAO VĂN TUẤN 01/03/1977 058077000817 Xã Bác Ái Tây, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1721 SH Lại LT-MP-H

143 LÊ ANH TUẤN 25/05/1979 040079006737 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 092706 SH Lần đầu

144 TRẦN THỊ TƯƠI 26/01/1988 075188002865 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 Q11036 SH Lại LT

145 EAMAXÍT TỶ 14/05/2000 058200008805 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11007 SH Lại Đ
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146 VÕ LÊ PHƯƠNG UYÊN 17/11/1985 058185009457 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11318 SH Lại MP-H

147 NGUYỄN THỊ THU VÂN 16/01/1995 058195006525 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1590 SH Lại H

148 TRẦN TRUNG VỆ 14/04/1988 034088015995 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 100304 SH Lần đầu

149 LÊ MINH VIỆT 24/10/2002 060202012433 Xã Phan Rí Cửa, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 100216 SH Lần đầu

150 NGUYỄN QUỐC VIỆT 07/12/2006 060206012185 Xã Phan Rí Cửa, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 100420 SH Lần đầu

151 TRẦN TẤN VŨ 17/05/1991 058091008747 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A2 Q1222 SH Lại LT-MP-Đ

152 PHẠM NGỌC THÚY VY 20/06/1990 058190011434 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 101122 SH Lần đầu

153 VÕ THỊ YẾN VY 09/12/2002 058302005672 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 101605 SH Lần đầu

154 TRẦN THÙY MINH TRÂN 30/03/2004 058304001213 Xã Bác Ái Đông, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11435 SH Lại Đ


